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ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo tổng hợp đánh giá rút kinh nghiệm các bản án, quyết định giải quyết
 vụ việc dân sự bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm không được Tòa án 
chấp nhận trong 03 năm (từ 01/12/2019 đến 30/11/2022)
 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-VKSTC ngày       /      /2023
 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Các đơn vị:  Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (Vụ 9), Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân xây dựng báo cáo, đánh giá đúng tình hình thực tiễn các bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm không được Tòa án chấp nhận, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị tòa án xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm được Tòa án chấp nhận.
       1. Thời điểm lấy số liệu: Từ ngày ngày 01/12/2019 đến 30/11/2022).
2. Số liệu kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự: Thực hiện theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.
2.1. Đối với cấp sơ thẩm
* Tổng thụ lý:…
* Đã kiểm sát giải quyết: - Đã xét xử…?
                                      - Quyết định đình chỉ giải quyết…?
                                           - Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự…?
* Còn lại.
Tổng số đã xét xử có: 
* Số do có kháng nghị phúc thẩm:
  Trong đó:  - Kháng nghị cùng cấp…?
                     - Kháng nghị cấp trên trực tiếp…?
* Số do có kháng cáo của đương sự…?
* Xét xử phúc thẩm đã xét xử, trong đó:
   Chấp nhận kháng nghị: - Kháng nghị cùng cấp…?
[bookmark: _GoBack]                                         - Kháng nghị cấp trên trực tiếp…?
* Xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị: 
                  - Kháng nghị cùng cấp…?
                  - Kháng nghị cấp trên trực tiếp…?
  2.2. Đối với cấp phúc thẩm
* Tổng số thụ lý: … 
 - Viện kiểm sát kháng nghị: + Kháng nghị cùng cấp…?
                                               + Kháng nghị cấp trên trực tiếp…?
 - Đương sự kháng cáo…?
* Tổng số kiểm sát giải quyết quyết…?  Trong đó kết quả  xét xử phúc thẩm:
- Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm…?
- Hủy án: + Viện kiểm sát kháng nghị…? (cùng cấp…? cấp trên trực tiếp…?)
                 + Đương sự kháng cáo…?
- Sửa án… + Viện kiểm sát kháng nghị…? (cùng cấp…? cấp trên trực tiếp…?)
                   + Đương sự kháng cáo…?
2.3. Đối với cấp giám đốc thẩm, tái thẩm
* Tổng số thụ lý: + Tòa án kháng nghị…?
                           + Viện kiểm sát kháng nghị …?
* Đã xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm:  - Giữ nguyên bản án, quyết định…? (Tòa án kháng nghị…? Viện kiểm sát kháng nghị ,,,?)
                                                              - Hủy bản án, quyết định…?
                                                              - Sửa bản án, quyết định…?
                                                              - Số vụ bị hủy, sửa do Viện kiểm sát kháng nghị / số Tòa án đã xét xử hủy, sửa…?
 3. Đánh giá kết quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự
3.1. Đối với cấp sơ thẩm
3.1.1. Kết quả kiểm sát đối với bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị phúc thẩm, không được Tòa án chấp nhận 
- Số bản án, quyết định sơ thẩm bị tòa án cấp phúc thẩm tuyển hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát:
  Lý do: + Về tố tụng;
              + Về nội dung: Về nghiên cứu hồ sơ; về áp dụng pháp luật, về nhận thức đánh giá chứng cứ;
              + Về án phí;
              + Vi phạm khác.
- Tổng số kháng nghị phúc thẩm của VKS cùng cấp. Số kháng nghị Tòa án đã đưa ra xét xử (số kháng nghị không được Tòa án chấp nhận toàn bộ? Số kháng nghị không được Tòa án chấp nhận một phần?
(So sánh từng năm và đối chiếu với chỉ tiêu Quốc hội, của Ngành).
3.1.2. Tồn tại, hạn chế đối với bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị phúc thẩm không được Tòa án chấp nhận 
3.1.3. Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế (nguyên nhân chủ quan, khách quan)
3.2. Đối với cấp phúc thẩm
3.2.1. Kết quả kiểm sát đối với bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị phúc thẩm không được Tòa án chấp nhận
- Số bản án, quyết định phúc thẩm bị cấp giám đốc thẩm tuyển hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát:
  Lý do vi phạm: + Về tố tụng;
                           + Về nội dung: Về nghiên cứu hồ sơ; về áp dụng pháp luật, về nhận thức đánh giá chứng cứ;
                            + Về án phí;
                            + Vi phạm khác.
- Tổng số kháng nghị phúc thẩm của VKS cùng cấp (cấp huyện, cấp tỉnh). Số kháng nghị Tòa án đã đưa ra xét xử (số kháng nghị không được Tòa án chấp nhận toàn bộ: Cấp huyện, cấp tỉnh? Số kháng nghị không được Tòa án chấp nhận một phần: Cấp huyện, cấp tỉnh?
- Tổng số kháng nghị phúc thẩm của VKS trực tiếp trên một cấp. Số kháng nghị Tòa án đã đưa ra xét xử (số kháng nghị không được Tòa án chấp nhận toàn bộ: Cấp tỉnh, cấp cao? Số kháng nghị không được chấp nhận một phần: cấp tỉnh, cấp cao?
(So sánh từng năm và đối chiếu với chỉ tiêu Quốc hội, của Ngành).
3.2.2. Tồn tại, hạn chế đối với bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị phúc thẩm,  không được Tòa án chấp nhận.
   3.2.3. Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế ((nguyên nhân chủ quan, khách quan).
3.3. Đối với cấp giám đốc thẩm, tái thẩm
3.3.1. Kết quả kiểm sát đối với quyết định giải quyết vụ việc dân sự bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm không được Tòa án chấp nhận.
- Số quyết định giám đốc thẩm bị Tòa án cấp giám đốc thẩm tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát: Về tố tung, về nội dung.
 - Tổng số Viện kiểm sát kháng nghị? Số kháng nghị của Viện kiểm sát Tòa án đã đưa ra xét xử: …? (số được chấp nhận…? Số không được chấp nhận…?)
 Trong đó: + Số kháng nghị không được Tòa án chấp nhận toàn bộ…? 	
                  + Số kháng nghị không được TA chấp nhận một phần…?
(So sánh từng năm và đối chiếu với chỉ tiêu Quốc hội, của Ngành).
3.3.2. Tồn tại, hạn chế (quyết định giải quyết vụ việc dân sự bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm không được Tòa án chấp nhận)
3.3.3. Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế
* Lưu ý: + Phân tích kháng nghị của Viện kiểm sát các cấp không được Tòa án chấp nhận (về tố tụng, nội dung).
              + Số vụ việc Viện kiểm sát kháng nghị Hội đồng xét xử của Tòa án không chấp nhận kháng nghị gửi bản án, quyết định và kháng nghị kèm theo; Số bản án, quyết định giải quyết định giải quyết vụ việc bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát có danh sách trích ngang và gửi kèm theo bản án, quyết định; Số kháng nghị của VKS không có căn cứ pháp luật phải rút kháng nghị.
             + Số vụ án trên có bao nhiêu trường hợp thông báo phát hiện vi phạm báo cáo Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị. 
3.4. Những khó khăn, vướng mắc
3.4.1. Khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật
3.4.2. Khó khăn vướng mắc trong thực tiễn kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự
* Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác tổ chức cán bộ…
* Trong công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới.
* Trong công tác phối hợp với Tòa án cùng cấp.
3.5. Bài học kinh nghiệm
3.6. Đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm hạn chế số bản án, quyết định bị Tòa án xét xử hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm không được Tòa án chấp nhận.
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